
Stt Lớp  Họ và  Tên  NGÀY SINH Điểm RL
Xếp loại

 rèn luyện
Ghi chú

1 K16TT1 Lê Hoàng Gia Bảo 28/07/2003 80 Tốt

2 K16TT1 H Bưi Long 02/09/1993 80 Tốt

3 K16TT1 Lê Văn Cảnh 02/10/1989 81 Tốt

4 K16TT1 Trần Đức Duy 08/02/2004 82 Tốt

5 K16TT1 H- Goa Knul 05/06/2001 80 Tốt

6 K16TT1 Đặng Văn Hiếu 24/08/2006 81 Tốt

7 K16TT1 Y Kinh Hmǒk 01/09/1997 80 Tốt

8 K16TT1 H- Lắc Niê 06/11/2003 80 Tốt

9 K16TT1 H Nghim Hra 28/10/2000 80 Tốt

10 K16TT1 Phan Văn Nguyên 14/10/1990 93 Xuất sắc

11 K16TT1 H Nươt Kbuôr 18/07/1999 80 Tốt

12 K16TT1 H Ó Hra 17/07/1996 80 Tốt

13 K16TT1 H Sốp Ênuôl 05/04/2001 80 Tốt

14 K16TT1 Y - Tâng Ayŭn 17/04/1995 50 Trung bình

15 K16TT1 Nguyễn Đăng Đô 20/10/2004 88 Tốt

Trong đó: Loại Xuất sắc: 01 chiếm  6,6 % ; Tốt: 13 chiếm 86,8%; Khá: 0 chiếm  0 %

Danh sách này có: 15 học sinh

Trung bình: 01 học sinh chiếm 6,6%; Chưa đạt: 0
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐĂK LĂK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN
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